
STT Họ tên ID Team Microsoft Pass chung Điện thoại Tên lớp

1 Đỗ Trương Minh Anh minhanh60454@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0398669489 9/10

2 Lưu Hoàng Ngọc Anh ngocanh60456@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0917459522 9/10

3 Phạm Lê Vân Anh vananh60457@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0937467879 9/10

4 Nguyễn Phúc Thiên Ân thienan60453@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0938137854 9/10

5 Trương Hoàng Bửu hoangbuu60459@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903683822 9/10

6 Nguyễn Ngọc Minh Chi minhchi60460@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903993570 9/10

7 Huỳnh Đạt Đức datduc60462@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0932039903 9/10

8 Trần Lê Khánh Giang khanhgiang60463@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0937008087 9/10

9 Hà Gia Hân giahan60464@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0908919094 9/10

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân baohan60465@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903908482 9/10

11 Cố Gia Huy giahuy60468@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0783287289 9/10

12 Lâm Quốc Huy quochuy60557@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0904015848 9/10

13 Nguyễn Phúc Như Khương nhukhuong60471@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0908177972 9/10

14 Tôn Trấn Kiệt trankiet60472@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903664259 9/10

15 Trương Hoàng Long hoanglong60474@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0913154141 9/10

16 Trần Phương Nam phuongnam60478@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0908237955 9/10

17 Đoàn Thành Năng thanhnang60517@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0942332727 9/10

18 Nguyễn Trần Hoàng Nghi hoangnghi60519@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0902489163 9/10

19 Phan Trường Nghĩa truongnghia60479@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0778006178 9/10

20 Nguyễn Phan Thảo Ngọc thaongoc60480@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0937434767 9/10

21 Trịnh Khánh Ngọc khanhngoc60481@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0908394042 9/10

22 Trần Thục Nguyên thucnguyen60482@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0982767544 9/10

23 Lê Bảo Như baonhu60484@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903017189 9/10

24 Võ Ngọc Diễm Quỳnh diemquynh60486@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0902781877 9/10

25 Phạm Ngọc Thắng ngocthang60487@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0972259458 9/10

26 Lê Dương Hoài Thư hoaithu60489@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0939413496 9/10

27 Nguyễn Minh Thư minhthu60490@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0902789960 9/10

28 Nguyễn Hoàng Vân Thy vanthy60491@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0907690279 9/10

29 Trương Nguyễn Kiều Trâm kieutram60539@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0902621565 9/10

30 Thi Hân Tú hantu60493@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0788886988 9/10

31 Tô Nguyễn Thanh Vân thanhvan60494@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0836706789 9/10

32 Nguyễn Thuận Vy thuanvy60495@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0903848627 9/10

DANH SÁCH ID TEAMS MICROSOFT CỦA HỌC SINH



33 Lê Hồng Yến hongyen60498@kimdongq5.edu.vn kimdong@123 0946053873 9/10


